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Giá sách ảo Sách mới Tháng 5 - 2020

 Nhan đề Tác giả Ngày tạo Ký hiệu phân
loại 

A course in environmental economics : theory, policy, and practice / Daniel J.
Phaneuf, University of Wisconsin-Madison, Till Requate, University of Kiel,
Germany.

Tác giả: Phaneuf, Daniel J. (Daniel James) [author.]  | Requate, Till, 1957-
[author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: UK : Cambrige university press, 2017

Mô tả vật lý: xxix, 765 pages : illustrations ; 27 cm.

Số ISBN: 9780521178693.

Phaneuf,
Daniel J.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [333.7
A100C 2017]

Academic writing : a handbook for international students / Stephen Bailey.

Tác giả: Bailey, Stephen, 1947- [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York: Routledge, 2018

Mô tả vật lý: xxx, 312 pages ; 25 cm.

Số ISBN: 9781138048744 (Paperback).

Ấn bản: Fifth Edition.

Bailey,
Stephen,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [808.042
A101A 2018]

Advanced vehicle technology / Heinz Heisler.

Tác giả: Heisler, Heinz.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Warrendale, PA : SAE International, 2002

Mô tả vật lý: ix, 654 p. : ill. ; 25 cm.

Số ISBN: 9780750651318.

Ấn bản: 2nd ed.

Heisler,
Heinz.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.2/3
A102V 2002]

All new electronics self-teaching guide / Harry Kybett and Earl Boysen.

Tác giả: Kybett, Harry  | Boysen, Earl.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., 2008

Mô tả vật lý: xxi, 426 p. : ill. ; 24 cm.

Số ISBN: 9780470289617.

Kybett,
Harry.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.381
A103L 2008]

An introduction to medicinal chemistry / Dr Graham L. Patrick.

Tác giả: Patrick, L. Graham.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: UK : Oxford University Press , 2018

Mô tả vật lý: 778 tr. ; 27 cm.

Số ISBN: 9780198796589.

Ấn bản: International edition.

Patrick, L.
Graham.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [615.19
A105-I 2018]
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An introduction to modern vehicle design / edited by Julian Happian-Smith.

Tác giả: Julian, Happian-Smith [Edited.]  | Happian-Smith, Julian.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001

Mô tả vật lý: ix, 585 p. : ill. ; 25 cm.

Số ISBN: 9780750650441.

Julian,
Happian-
Smith

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.25
A105-I 2001]

Auditing : a risk-based approach / Karla Johnstone, Larry E. Rittenberg &
Audrey Gramling.

Tác giả: Johnstone, Karla M [author.]  | Rittenberg, Larry E [author.]  |
Gramling, Audrey A [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Singapore : Cengage , 2019

Mô tả vật lý: 896 tr. ; 228 cm.

Số ISBN: 9789814834513.

Ấn bản: 11th edition.

Johnstone,
Karla M.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [657.45
A111D 2019]

Automotive aerodynamics / Joseph Katz, San Diego State University, USA.

Tác giả: Katz, Joseph, 1947- [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: UK : Wiley , 2016

Mô tả vật lý: xvi, 592 pages : illustrations ; 25 cm.

Số ISBN: 9781119185727.

Katz,
Joseph,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.231
A111T 2016]

Automotive fuel and emissions control systems / James D. Halderman.

Tác giả: Halderman, James D, 1943-.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: USA : Pearson , 2019

Mô tả vật lý: xviii, 458 pages : illustrations (mostly color) ; 28 cm.

Số ISBN: 9780133799491 .

Ấn bản: Fourth edition.

Halderman,
James D.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.25
A111T 2019]

Automotive Mechatronics : Automotive Networking, Driving Stability Systems,
Electronics (Bosch Professional Automotive Information) 2015th / Konrad
Reif Editor

Tác giả: Reif, Konrad.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: New York : Springer Vieweg, 2015

Mô tả vật lý: 538 p. ; 27 cm.

Số ISBN: 9783658039745.

Reif, Konrad 28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621 A111T
2015]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621 A111T
2015]

Câu hỏi và bài tập hoá học vô cơ Phần Kim loại : Sách dùng cho sinh viên các
trường đại học và cao đẳng, giáo viên THPT, THCS chuyên ngành Hoá...
Nguyễn Đức Vận, Nguyễn Huy Tiến

Tác giả: Nguyễn, Đức Vận. PGS  | Nguyễn, Huy Tiến.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in

Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2013

Nguyễn, Đức
Vận.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [546 C125H
2013]
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Mô tả vật lý: 327tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.

Chemical engineering design : principles, practice, and economics of plant
and process design / Gavin Towler, Ray Sinnott.

Tác giả: Towler, Gavin P  | Sinnott, R. K.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Boston, MA : Butterworth-Heinemann, 2013

Mô tả vật lý: xvi, 1303 p. : ill. ; 24 cm.

Số ISBN: 9780080966595.

Ấn bản: 2nd ed.

Towler,
Gavin P.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [660.068
CH202-I 2013]

Chromatographic methods / A. Braithwaite, F.J. Smith.

Tác giả: Braithwaite, A, 1942-  | Smith, F. J, 1950-  | Stock, R. (Ralph).
Chromatographic methods.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Netherlands : Kluwer acaemic publishers , 1999

Mô tả vật lý: 559 tr. : ill. ; 24 cm.

Số ISBN: 9780751401585.

Ấn bản: 5th ed.

Braithwaite,
A.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [543
CHR429A 1999]

Circuit analysis / John E. Whitehouse

Tác giả: Whitehouse, John E.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: England : Horwood publishing limited, 1997

Mô tả vật lý: 185 p. ; ill. ; 24 cm.

Số ISBN: 9781898563402.

Whitehouse,
John E.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.38
C313C 1997]

Classics of public administration / Jay M. Shafritz, Albert C. Hyde.

Tác giả: Shafritz, Jay M [Tác giả]  | Shafritz, Jay M  | Hyde, Albert C, 1946-.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in

Xuất bản: United States : Cengage learning, 2015

Mô tả vật lý: 627 tr. : ill. ; 23 cm.

Số ISBN: 9781305639034.

Ấn bản: 8th ed.

Shafritz, Jay
M.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [351
CL109S 2015]

Complex variables and the Laplace transform for engineers / Wilbur R.
LePage.

Tác giả: Le Page, Wilbur R.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Dover Publications , 2019

Mô tả vật lý: xvii, 475 p. ; 21 cm.

Số ISBN: 9780486639260.

Le Page,
Wilbur R.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [515.7
C429P 2019]

Corporate culture and performance / John P. Kotter, James L. Heskett.

Tác giả: Kotter, John P, 1947-  | Heskett, James L.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Free Press ; 1992

Mô tả vật lý: viii, 214 p. : ill. ; 25 cm.

Kotter, John
P.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [658 C434P
1992]
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Số ISBN: 9781451655322.

Designing and conducting mixed methods research / John W. Creswell,
Department of Family Medicine, University of Michigan, Vicki L. Plano Clark,
School of Education, University of Cincinnati.

Tác giả: Creswell, John W [author.]  | Plano Clark, Vicki L [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Great Britain: SAGE, 2018

Mô tả vật lý: xxvii, 492 pages ; 23 cm.

Số ISBN: 9781483344379 (Paperback : acidfree paper).

Ấn bản: Third Edition.

Creswell,
John W.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [001.4
D206-I 2018]

Diesel engine management : systems and components / [edited by] Konrad
Reif.

Tác giả: Reif, Konrad [Editor.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Nethelands : Springer Vieweg , 2014

Mô tả vật lý: pages cm.

Số ISBN: 9783658039806 (softcover : alk. paper).

Ấn bản: 1st edition.

Reif, Konrad. 28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.436
D302S 2014]

Electrochemical energy systems : foundations, energy storage and conversion
/ Artur Braun.

Tác giả: Braun, Artur [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Berlin : De Gruyter , 2019

Mô tả vật lý: xviii, 654 pages : illustrations (some color) ; 25 cm.

Số ISBN: 9783110561821.

Braun, Artur, 28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.042
E201E 2019]

Engine Emissions Measurement Hand book : Horiba Automotive Test
Systems / Masayuki Adachi, Hiroshi Nakamura edited

Tác giả: Adachi, Masayuki  | Nakamura, Hiroshi.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: Pennsylvania : SAE International, 2014

Mô tả vật lý: 173 p. ; 24 cm.

Số ISBN: 9780768080124.

Adachi,
Masayuki

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.27
E204-I 2014]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.27
E204-I 2014]

Engine testing : the design, building, modification and use of powertrain test
facilities / A.J. Martyr, M.A. Plint.

Tác giả: Martyr, Anthony  | Plint, M. A. (Michael Alexander).

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: UK: Elselver, 2012

Mô tả vật lý: xxvii, 571 pages : illustrations ; 23 cm.

Số ISBN: 9780080969497 (hbk.).

Ấn bản: Fourth edition.

Martyr,
Anthony.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.430
E204-I 2012]
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English for business studies : A course for business studies and enconomics
students. Student's Book / Ian MacKenzie

Tác giả: MacKenzie, Ian.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: England : Cambridge, 2010

Mô tả vật lý: 191 tr. ; 26 cm.

Số ISBN: 9780521743419.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3

MacKenzie,
Ian

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [650.101
E204L 2010]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [650.101
E204L 2010]

English for the financial sector : [student's book audio CD] / Ian E. MacKenzie

Tác giả: Mackenzie, I. E.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2008

Mô tả vật lý: 159 tr. ; 27 cm.

Số ISBN: 9780521547253.

Mackenzie, I.
E.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [428.2
E204L 2008]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [428.2
E204L 2008]

Environmental economics : An introduction / Barry C. Field, Martha K. Field.

Tác giả: Field, Barry C  | Field, Martha K.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in

Xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin, 2006

Mô tả vật lý: xxi, 503 p. : ill ; 23 cm.

Số ISBN: 9781260575491.

Ấn bản: 8th ed.

Field, Barry
C.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [333.7
E203V 2020]

Ergonomics in the automotive design process / Vivek D. Bhise.

Tác giả: Bhise, Vivek D. (Vivek Dattatray), 1944-.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press , c2012

Mô tả vật lý: xix, 309 p. : ill. ; 26 cm.

Số ISBN: 9781439842102.

Bhise, Vivek
D.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.231
E206G 2012]

Essentials of corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield,
Bradford D. Jordan.

Tác giả: Ross, Stephen A  | Westerfield, Randolph  | Jordan, Bradford D.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : McGraw , 2004

Mô tả vật lý: xxxii, 592 p. : ill. ; 26 cm.

Số ISBN: 9781260565560.

Ấn bản: 10th ed.

Ross,
Stephen A.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [658.15
E206S 2020]

Essentials of understanding psychology / Robert S. Feldman

Tác giả: Feldman, Robert S.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in

Feldman,
Robert S.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
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Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Xuất bản: New York : McGraw-Hill ; 2019

Mô tả vật lý: lii, 533 p. : ill. ; 28 cm.

Số ISBN: 9781260092073.

Ấn bản: 13th ed.

A4) [150 E206S
2019]

Functional materials for sustainable energy applications / edited by John
Kilner ... [et al.].

Tác giả: Kilner, John [Editor.]  | Kilner, John A.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Oxford ; Phliadelphia : Woodhead Publishing, 2012

Mô tả vật lý: xxiv, 681 p. : ill. (some col.) ; 24 cm.

Số ISBN: 9780081016213.

Kilner, John. 28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.042
F512C 2012]

Fundamentals of biomechanics / Duane Knudson.

Tác giả: Knudson, Duane V, 1961-.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Springer , c2007

Mô tả vật lý: xi, 319 p. : ill. ; 26 cm. +.

Số ISBN: 9781441964977.

Ấn bản: 2nd ed.

Knudson,
Duane V.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [612.7
F512D 2007]

Fundamentals of biostatistics / Bernard Rosner, Harvard University.

Tác giả: Rosner, Bernard (Bernard A.).

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: USA : Cengage, 2019

Mô tả vật lý: xix, 927 pages : illustrations ; 26 cm.

Số ISBN: 9781305268920.

Ấn bản: 8th edition.

Rosner,
Bernard

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [570.1
F512D 2019]

Fundamentals of electrochemistry / V.S. Bagotsky.

Tác giả: Bagot︠ s︡ky, V. S. (Vladimir Sergeevich).

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience , c2006

Mô tả vật lý: xxviii, 722 p. : ill. ; 25 cm.

Số ISBN: 9780471700586 (cloth : alk. paper).

Ấn bản: 2nd ed.

Bagot︠ s︡ky, V.
S.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [541.37
F512D 2006]

Fundamentals of management / Griffin, Ricky.

Tác giả: Griffin, Ricky.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New Tech Park , Cengage Learning , 2018

Mô tả vật lý: 455 tr. ; 29 cm.

Số ISBN: 9789814834438.

Griffin, Ricky. 28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [658 F512D
2018]

Fuzzy control systems design and analysis : a linear matrix inequality
approach / Kazuo Tanaka and Hua O. Wang.

Tác giả: Tanaka, Kazuo, 1962-  | Wang, Hua O.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Tanaka,
Kazuo,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
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Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Xuất bản: New York : Wiley, c2001

Mô tả vật lý: xiii, 305 p. : ill. ; 25 cm.

Số ISBN: 9780471323242.

A4) [629.8
F534Z 2001]

Giáo trình luật hợp đồng : Phần chung / Ngô Huy Cương

Tác giả: Ngô, Huy Cương.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

Mô tả vật lý: 427 tr. ; 24 cm.

Ngô, Huy
Cương

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [346.5 GI-
108T 2013]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [346.5 GI-
108T 2013]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [346.5 GI-
108T 2013]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [346.5 GI-
108T 2013]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [346.5 GI-
108T 2013]

Hệ thống xã hội chủ nghĩa : Chính trị kinh tế học phê phán tổng quan kinh tế
xã hội chủ nghĩa / Kornai J'anos; Nguyễn Quang A dịch

Tác giả: J'anos, Kornai  | Nguyễn, Quang A [Dịch].

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2002

Mô tả vật lý: 650 tr. ; 24 cm.

J'anos,
Kornai

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [033.04
H250T 2002]

How to develop self-confidence & influence people by public speaking / Dale
Carnegie.

Tác giả: Carnegie, Dale, 1888-1955 [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Gallery Books , 2017

Mô tả vật lý: vi, 244 pages ; 21 cm.

Số ISBN: 9781501171987.

Ấn bản: Gallery Books trade paperback edition.

Carnegie,
Dale,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [808.5
H435T 2017]

IEC 61131-3: programming industrial automation systems : concepts and
programming languages, requirements for programming systems, decision-
making aids / Karl-Heinz John, Michael Tiegelkamp.

John, Karl-
Heinz,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
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Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Tác giả: John, Karl-Heinz, 1955- [author.]  | Tiegelkamp, Michael, 1959-
[author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Heidelberg : Springer , 2010

Mô tả vật lý: vi, 390 pages : illustrations ; 24 cm +.

Số ISBN: 9783642436949.

Ấn bản: Second edition.

Nhan đề khác: Programming industrial automation systems.

A4) [670.427 I-
302C 2010]

Industrial robots programming : building applications for the factories of the
future / J. Norberto Pires.

Tác giả: Pires, J. Norberto.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Springer , 2010

Mô tả vật lý: xiv, 282 p. : ill. ; 24 cm.

Số ISBN: 9781441936080.

Pires, J.
Norberto.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [670.427 I-
311D 2010]

Intermediate financial management / Eugene F. Brigham (University of
Florida), Phillip R. Daves (University of Tennessee).

Tác giả: Brigham, Eugene F, 1930- [author.]  | Daves, Phillip R [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: USA : Cengage , 2019

Mô tả vật lý: xl, 1208 pages : color illustrations ; 27 cm.

Số ISBN: 9781337395083.

Ấn bản: Thirteenth edition.

Brigham,
Eugene F.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [658.15 I-
311T 2019]

Mathematics for economists : an introductory textbook / Malcolm Pemberton
and Nicholas Rau.

Tác giả: Pemberton, Malcolm [author.]  | Rau, Nicholas [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: UK: Manchester University Press, 2016

Mô tả vật lý: xviii, 757 pages : illustrations ; 25 cm.

Số ISBN: 9781784991487 (pbk.).

Ấn bản: Fourth edition.

Pemberton,
Malcolm,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [330.015
M110H 2016]

Measurement, intrumentation, and sensors handbook : spatical, mechanical,
thermal, and radiation measurement / John G. Webster, Halit Eren.

Tác giả: Webster, John G [Editor]  | Halit Eren [Editor.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York: CRC Press, 2014

Mô tả vật lý: 989tr. ; 26 cm.

Số ISBN: 9781439848883.

Ấn bản: 2rd edition.

Webster,
John G.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [530.8
M200S 2014]

Measurement, intrumentation, and sensors handbook : electromagnetic,
optical, radation, chemiscal, and biomedical measurement / John G. Webster,
Halit Eren.

Tác giả: Webster, John G [Editor]  | Halit Eren [Editor.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Webster,
John G.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [530.8
M200S 2014]
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Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Xuất bản: New York: CRC Press, 2014

Mô tả vật lý: 989tr. ; 26 cm.

Số ISBN: 9781439848913.

Ấn bản: 2rd edition.

Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles / Mehrdad Ehsani, Yimin
Gao, Stefano Longo, Kambiz Ebrahimi.

Tác giả: Ehsani, Mehrdad [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: United States : CRC Press , 2018

Mô tả vật lý: 546 tr. ; 26 cm.

Số ISBN: 9781498761772 .

Ấn bản: Third edition.

Ehsani,
Mehrdad,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.22
M419E 2018]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.22
M419E 2018]

Money, banking, and financial markets / Stephen G. Cecchetti

Tác giả: Cecchetti, Stephen G.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in

Xuất bản: Boston : Irwin / McGraw-Hill , c2021

Mô tả vật lý: XVII, 643p. : fig. ; 26cm.

Số ISBN: 9781260571363.

Cecchetti,
Stephen G.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [332 M430E
2021]

Neuro-robotics : from brain machine interfaces to rehabilitation robotics /
Panagiotis Artemiadis.

Tác giả: Artemiadis, Panagiotis [Editor.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: USA: Springer, 2014

Mô tả vật lý: 448 tr. ; 16cm.

Số ISBN: 9789401789318.

Artemiadis,
Panagiotis.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.892
N207R 2014]

Nursing 1 : Student book / Tony Grice

Tác giả: Grice, Tony.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2007

Mô tả vật lý: 135 p. ; 28 cm.

Số ISBN: 9780194569774.

Grice, Tony 28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610 N521S
2007]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610 N521S
2007]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610 N521S
2007]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
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Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

A4) [610 N521S
2007]

Nursing 2 : Teacher's resource book / Tony Grice, James Greenan

Tác giả: Grice, Tony  | Greenan, James.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008

Mô tả vật lý: 103 p. ; 28 cm.

Số ISBN: 9780194569903.

Grice, Tony 28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610 N521S
2008]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610 N521S
2008]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610 N521S
2008]

Nursing theory : utilization & application / [edited by] Martha Raile Alligood.

Tác giả: Alligood, Martha Raile [editor of compilation.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Missouri : Elsever, 2013

Mô tả vật lý: xii, 476 pages : illustrations ; 24 cm.

Số ISBN: 9780323091893 (pbk.).

Ấn bản: Fifth edition.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610.730
N521S 2013]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610.730
N521S 2013]

Operations management / William J. Stevenson

Tác giả: Stevenson, William J.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: New York : McGraw - Hill, 2021

Mô tả vật lý: 899 tr. ; 29 cm.

Số ISBN: 9781260238891.

Ấn bản: 14th ed.

Stevenson,
William J.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [658.5 O-
434E 2021]

Oxford English for Careers Engineering. Volume 1, Peter Astley, Lewis
Lansford

Tác giả: Astley, Peter  | Lansford, Lewis.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: New York : Oxford University Press, 2013

Mô tả vật lý: 135 p. ; 27 cm.

Số ISBN: 9780194579490 :.

Astley, Peter 28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [428 O-435F
V.1-2013]

Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [428 O-435F
V.1-2013]

Oxford textbook of palliative medicine / edited by Nathan I. Cherny, Marie T.
Fallon, Stein Kaasa, Russell K. Portenoy, David C. Currow.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
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Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Tác giả: Cherny, Nathan I [editor.]  | Fallon, Marie [editor.]  | Kaasa, Stein
[editor.]  | Portenoy, Russell K [editor.]  | Currow, David [editor.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2015

Mô tả vật lý: xxvi, 1254 pages : illustrations ; 28 cm.

Số ISBN: 9780199656097 (hbk).

Ấn bản: Fifth edition.

Nhan đề khác: Textbook of palliative medicine.

Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [615.5 O-
435F 2017]

Physics for scientists and engineers : a strategic approach / Randall D. Knight,
California Polytechnic State University, San Luis, Obispo.

Tác giả: Knight, Randall Dewey [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: UK : Pearson , 2017

Mô tả vật lý: 1261 tr. : illustrations (some color) ; 29 cm.

Số ISBN: 9781292157429.

Ấn bản: 4/E

Knight,
Randall
Dewey,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [530 PH610-
I 2017]

Plant design and economics for chemical engineers / Max S. Peters, Klaus D.
Timmerhaus, Ronald E. West.

Tác giả: Peters, Max Stone, 1920-  | Timmerhaus, Klaus D  | West, Ronald E.
(Ronald Emmett), 1933-.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2003

Mô tả vật lý: xvii, 988 p. : ill. ; 24 cm.

Số ISBN: 9780072392661.

Ấn bản: 5th ed.

Peters, Max
Stone,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [660.28
PL105T 2003]

Pocket companion for physical examination & health assessment / Carolyn
Jarvis, Ann Eckhardt.

Tác giả: Jarvis, Carolyn [author.]  | Ann Eckhardt  | Thomas Pat [minh họa.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: USA : Elselvier , 2020

Mô tả vật lý: vi, 300 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm.

Số ISBN: 9780323532020.

Ấn bản: 8th edition.

Nhan đề khác: Physical examination & health assessment  | Physical examination and
health assessment  | Pocket companion for physical examination and health assessment.

Jarvis,
Carolyn,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610.73
P419K 2020]

Principles of microeconomics / N. Gregory Mankiw.

Tác giả: Mankiw, N Gregory.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Usa : Cengage , 2019

Mô tả vật lý: 485 tr. ; 29 cm.

Số ISBN: 9780357133484.

Ấn bản: 9th edition.

Mankiw, N
Gregory.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 103 -
A4) [338.5
PR311C 2019]

Principles of tissue engineering / Ed.: Robert Lanza, Robert Langer, Joseph
Vacanti.

Lanza,
Robert.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
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Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Tác giả: Lanza, Robert [Editor.]  | Langer, Robert [ed.]  | Lanza, Robert [ed.]  |
Vacanti, Joseph [ed.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in

Xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 2014

Mô tả vật lý: xlvii, 1887 p. ; 26 cm.

Số ISBN: 9780123983589.

Ấn bản: 4th ed.

Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [612.028
PR311C 2014]

Programmable logic controllers / W. Bolton.

Tác giả: Bolton, W. (William), 1933- [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu ; Bạn đọc:
Chuyên ngành;

Xuất bản: Oxford : Elselvier , 2015

Mô tả vật lý: 424 pages : illustrations ; 24 cm.

Số ISBN: 9780128029299.

Ấn bản: Sixth edition.

Bolton, W. 28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.895
PR427R 2015]

Programmable logic controllers / Frank D. Petruzella.

Tác giả: Petruzella, Frank D [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Mc Graw Hill , 2017

Mô tả vật lý: 414 tr. ; 28 cm.

Số ISBN: 9781259254734.

Ấn bản: Fifth edition.

Petruzella,
Frank D.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.895
PR427R 2017]

Project management : The managerial process / Erik W. Larson, Clifford F.
Gray

Tác giả: Gray, Clifford F  | Larson, Erik W.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in

Xuất bản: New York : McGraw-Hill , 2021

Mô tả vật lý: xviii, 686 p. phot. 26 cm 1 DVD.

Số ISBN: 9781259010705.

Ấn bản: 8th ed.

Gray, Clifford
F.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [658.404
PR400J 2021]

Renewable energy conversion, transmission, and storage / Bent Sørensen.

Tác giả: Sørensen, Bent, 1941-.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Academic Press , c2007

Mô tả vật lý: x, 327 p. : ill. ; 24 cm.

Số ISBN: 9780123742629.

Sørensen,
Bent,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.042
R203E 2007]

Resistive, capacitive, inductive, and magnetic sensor technologies / Winncy Y.
Du, San Jose State University.

Tác giả: Du, Winncy Y.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : CRC Press , 2015

Mô tả vật lý: xxi, 386 pages : illustrations ; 24 cm.

Số ISBN: 9781439812440 (hardback).

Du, Winncy
Y.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [681.2
R206-I 2015]
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Schaum's outline of theory and problems of electronic devices and circuits /
Jimmie J. Cathey.

Tác giả: Cathey, Jimmie J.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : McGraw-Hill , c2002

Mô tả vật lý: vii, 310 p. : ill. ; 28 cm.

Số ISBN: 9780071362702.

Ấn bản: 2nd ed.

Nhan đề khác: Electronic devices and circuits  | Theory and problems of electronic devices
and circuits.

Cathey,
Jimmie J.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.381
SC000H 2002]

Semiconductor optoelectronic devices : introduction to physics and simulation
/ Joachim Piprek.

Tác giả: Piprek, Joachim.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: USA : Academic Press , c2003

Mô tả vật lý: xv, 279 p. : ill. ; 24 cm.

Số ISBN: 9780125571906.

Piprek,
Joachim.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.38
S202-I 2003]

Separation processes / C. Judson King.

Tác giả: King, C. Judson (Cary Judson), 1934-.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Dover , 2013

Mô tả vật lý: xxvi, 850 pages : illustrations ; 23 cm.

Số ISBN: 9780486491738.

Ấn bản: Second edition.

King, C.
Judson

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [660.28
S206A 2013]

Signals and systems : Pearson New International Edition / Alan V.
Oppenheim, Alan S. Willsky, S. Hamid Nawab

Tác giả: Oppenheim, Alan V  | Nawab, S. Hamid  | Oppenheim, Alan V  |
Willsky, Alan S.

Vật mang tin:  Sách

Xuất bản: England : Pearson, 2014

Mô tả vật lý: 944 tr. ; 29 cm.

Số ISBN: 9781292025902.

Ấn bản: 2nd edition.

Oppenheim,
Alan V.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [621.38
S309N 2014]

Strategic brand management / Richard Rosenbaum-Elliott, Larry Percy, &
Simon Pervan.

Tác giả: Elliott, Richard H [author.]  | Percy, Larry [author.]  | Pervan, Simon
[author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: UK : Oxford University, 2018

Mô tả vật lý: xi, 354 pages ; 25 cm.

Số ISBN: 9780198797807 (paperback).

Ấn bản: 4th edition.

Elliott,
Richard H.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [658.8
STR110E 2018]

Strategic management / Frank T. Rothaermal.

Tác giả: Rothaermal, Frank T [Tác giả.].

Rothaermal,
Frank T.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học

https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/reserve/request.pl?biblionumber=5077
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/addbiblio.pl?biblionumber=5077
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?biblionumber=5077
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/reserve/request.pl?biblionumber=5037
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/addbiblio.pl?biblionumber=5037
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?biblionumber=5037
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/reserve/request.pl?biblionumber=5060
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/addbiblio.pl?biblionumber=5060
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?biblionumber=5060
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/reserve/request.pl?biblionumber=5030
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/addbiblio.pl?biblionumber=5030
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?biblionumber=5030
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/reserve/request.pl?biblionumber=5049
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/addbiblio.pl?biblionumber=5049
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?biblionumber=5049
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=5077
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Cathey%2C%20Jimmie%20J.%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?idx=callnum&q=%22621.381%20SC000H%202002%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=5037
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Piprek%2C%20Joachim.%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?idx=callnum&q=%22621.38%20S202-I%202003%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=5060
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22King%2C%20C.%20Judson%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?idx=callnum&q=%22660.28%20S206A%202013%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=5030
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Oppenheim%2C%20Alan%20V.%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Nawab%2C%20S.%20Hamid%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Oppenheim%2C%20Alan%20V.%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Willsky%2C%20Alan%20S%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?idx=callnum&q=%22621.38%20S309N%202014%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=5049
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Elliott%2C%20Richard%20H.%2C%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Percy%2C%20Larry%2C%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Pervan%2C%20Simon%2C%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?idx=callnum&q=%22658.8%20STR110E%202018%22
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=5050
https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:%22Rothaermal%2C%20Frank%20T.%22


5/28/2020 Koha › Giá sách ảo › Giá sách ảo Sách mới Tháng 5 - 2020

https://elib.phenikaa-uni.edu.vn:8443/cgi-bin/koha/virtualshelves/shelves.pl?op=view&shelfnumber=10&print=1 14/16

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Vật mang tin:  Sách; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Mc Graw Hill , 2021

Mô tả vật lý: 544 tr. : minh họa ; 26 cm.

Số ISBN: 9781260571233.

Ấn bản: 5th edition.

Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [658.8
STR110E 2021]

Swearingen's manual of medical-surgical nursing : a care planning resource /
[edited by] Frances D. Monahan, Marianne Neighbors, Carol J. Green.

Tác giả: Monahan, Frances D. PhD  | Swearingen, Pamela L  | Monahan,
Frances Donovan  | Neighbors, Marianne  | Green, Carol J.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: USA : Mosby, c2011

Mô tả vật lý: xiii, 822 p. ; 23 cm.

Số ISBN: 9780323072540.

Ấn bản: 7th ed.

Nhan đề khác: Manual of medical-surgical nursing.

Monahan,
Frances D.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [617.023
SW200R 2011]

Textbook of drug design and discovery / edited by Povl Krogsgaard-Larsen,
Kristian Strømgaard, Ulf Madsen.

Tác giả: Larsen, Povl Krogsgaard  | Krogsgaard-Larsen, Povl  | Strømgaard,
Kristian  | Madsen, Ulf.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis, c2017

Mô tả vật lý: xv, 436 p. : ill. (some col.) ; 27 cm.

Số ISBN: 9781498702782.

Ấn bản: 5th ed.

Larsen, Povl
Krogsgaard

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [615.1
T207T 2017]

The art of public speaking : The original tool for improving public oration / Dale
Carnegie.

Tác giả: Carnegie, Dale [Tác giả.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Clydesdale , 2018

Mô tả vật lý: 512 tr. ; 24 cm.

Số ISBN: 9781945186486.

Carnegie,
Dale

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [808.51
TH200A 2018]

The automotive body : system design. Lorenzo Morello, Lorenzo Rosti
Rossini, Giuseppe Pia, Andrea Tonoli Volume 1 /

Tác giả: Morello, Lorenzo  | Lorenzo Rosti Rossini, Giuseppe Pia, Andrea
Tonoli [đồng tác giả]  | Giuseppe Pia [đồng tác giả]  | Andrea Tonoli [đồng tác
giả].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Springer Science , 2011

Mô tả vật lý: 561tr. ; 24cm.

Số ISBN: 9789400734722.

Morello,
Lorenzo

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.22
TH200A V1-
2011]

The automotive body : system design. Lorenzo Morello, Lorenzo Rosti
Rossini, Giuseppe Pia, Andrea Tonoli Volume 2 /

Tác giả: Morello, Lorenzo  | Lorenzo Rosti Rossini, Giuseppe Pia, Andrea
Tonoli [đồng tác giả]  | Giuseppe Pia [đồng tác giả]  | Andrea Tonoli [đồng tác
giả].

Morello,
Lorenzo

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.22
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Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York: Springer Science, 2011

Mô tả vật lý: 561tr. ; 24cm.

Số ISBN: 9789400792203.

TH200A V2-
2011]

Understanding research for evidence-based practice / Cherie R. Rebar,
Carolyn J. Gersch.

Tác giả: Rebar, Cherie R [author.]  | Gersch, Carolyn J [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: USA : Wolters Kluwer , 2015

Mô tả vật lý: xiv, 365 pages : color illustrations ; 26 cm.

Số ISBN: 9781451191073.

Ấn bản: Fourth edition.

Rebar,
Cherie R.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [610.73
U512D 2015]

Vehicle dynamics : theory and application / Reza N. Jazar.

Tác giả: Jazar, Reza N [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York: Springer, 2017

Mô tả vật lý: xxii, 1066 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.

Số ISBN: 9783319851556.

Ấn bản: Third edition.

Jazar, Reza
N.,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.2
V201-I 2017]

Vehicle dynamics / Martin Meywerk.

Tác giả: Meywerk, Martin [author.].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: UK : Wiley , 2015

Mô tả vật lý: xxix, 335 pages ; 26 cm.

Số ISBN: 9781118971352 (cloth).

Meywerk,
Martin,

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.201
V201-I 2015]

Vehicle propulsion systems : introduction to modeling and optimization / Lino
Guzzella, Antonio Sciarretta.

Tác giả: Lino, Guzzella.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Springer, 2013

Mô tả vật lý: 409 tr. ; 24 cm.

Số ISBN: 9783642359125.

Ấn bản: 3rd ed.

Lino,
Guzzella.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [629.25
V201-I 2013]

Williams obstetrics / editors, F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven
L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y.
Spong.

Tác giả: Cunningham, F. Gary  | Cunningham, F. Gary [editor.]  | J. Lenveno,
Kenneth  | L. Bloom, Steven.

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Loại hình văn học: Phi hư cấu

Xuất bản: New York : Mc Graw Hill , 2018

Mô tả vật lý: p. ; cm.

Số ISBN: 9781259644320.

Ấn bản: 25th edition.

Nhan đề khác: Obstetrics.

Cunningham,
F. Gary.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [618.2
W309L 2018]
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Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Đặt mượn | Sửa biểu ghi | Bản tài liệu

Wong's clinical manual of pediatric nursing / David Wilson, Marilyn J.
Hockenberry

Tác giả: Wilson, David [Tác giả]  | Marilyn J. Hockenberry [Đồng tác giả].

Vật mang tin:  Sách; Định dạng: Bản in ; Tính chất nội dung: ; Loại hình văn học: Phi hư
cấu

Xuất bản: Missouri: Elsevier Mosby, 2012

Mô tả vật lý: 346tr. ; 28cm.

Số ISBN: 9780323077811.

Ấn bản: 8th edition

Wilson,
David.

28/05/2020 Thư viện trường
Đại học
Phenikaa
(Phòng 105 -
A4) [618.92
W431S 2012]
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